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Mã hàng Đơn giá  
(đ/máy) 

6Kw KDF8500Q 22.000.000 
7Kw KDF9500Q 25.000.000 
6Kw KDF8500QQ siêu 
chống ồn 29.500.000 

8Kw KDF11000Q 32.500.000 
10Kw KDF12000XE 48.000.000 
12Kw KDF16000XE 50.000.000 
10Kw KDF12000XE 
3 pha 50.000.000 

12Kw KDF16000XE 
3 pha 52.000.000 

10Kw KDF12000Q 62.000.000
Máy phát điện I-Mike (Chạy dầu)
3Kw DG3000E 12.500.000 
3Kw DG3900SE 13.800.000 
5Kw DG6000E 15.000.000 
5Kw DG6900SE 19.000.000 
5Kw DG6900SE vuông 20.000.000 
7Kw DG9800SE vuông 24.000.000 
7Kw DG9800SE 24.000.000 
10KVA DG11000SE 34.000.000 
10KVA DG11000SE3- 
3 pha 36.000.000 

12Kw DG16000SE 65.000.000 
12Kw DG16000SE3- 
3 pha 68.000.000 

18Kw DG23000SE 75.000.000 
18Kw DG23000SE  
3 pha 79.000.000 

Máy phát điện Kujoyo (Chạy dầu)
3Kw KJ3700T 14.200.000 
5Kw KJ6700T 16.500.000 
5Kw KJ6700T 17.000.000 
5Kw KJ6700TF 17.900.000 
6Kw KJ9700T 18.400.000 
6Kw KJ9700TF 18.900.000 

Mã hàng Đơn giá  
(đ/máy) 

7Kw KJ10000T 19.800.000 
8Kw KJ11000T 29.000.000 
10KVA KJ11000T 29.000.000 
9Kw KJ12000T 48.700.000
Máy phát điện ECO   
Máy phát điện chạy xăng
2,5KVA EC30CLE 9.500.000 
3,6KVA HY4000I 
Inverter 14.500.000 

3,6KVA HY4000SI 
Inverter siêu cách âm 17.500.000 

5KVA EC7000LE 22.000.000 
6KVA EC9000LE 23.500.000 
Máy phát điện chạy dầu
3KVA ECD36CLE 19.500.000 
4,2KVA ECD50CLE 21.300.000 
5KVA ECD6000SE 35.500.000 
6,3KVA ECD6000SE-3 36.000.000 
10KVA ECD12500SE 95.000.000 
12,5KVA CD12500SE-3 98.000.000 
Máy phát điện Huspanda
Máy phát điện chạy xăng
2Kw H2600 6.000.000 
3Kw H3600 6.500.000 
2Kw H2600S 6.600.000 
2Kw H2600E đề 7.100.000 
3Kw H3600S 7.200.000 
2Kw H2600ES 7.500.000 
3Kw H3600E đề 7.550.000 
3Kw H3600ES 8.200.000 
2Kw H2300I Inverter 10.500.000 
3.5Kw H4600I Inverter 
siêu chống ồn 11.000.000 

5Kw H6600 11.300.000 
5Kw H6600S 11.700.000 

Mã hàng Đơn giá  
(đ/máy) 

5Kw H6600E Đề 12.500.000 
5Kw H6600ES 12.700.000 
Máy phát điện chạy dầu
3Kw HD4500 đề 15.000.000 
3Kw HD4500S 16.500.000
5Kw HD6500 đề 17.000.000 
5Kw HD6500S 18.000.000 
7Kw HD8500 đề 19.900.000 
7Kw HD8500S 21.000.000 
5Kw HD6600 chống ồn 21.500.000 
5Kw HD6600S  
chống ồn 22.000.000 

5Kw HD6600S  
chống ồn 23.000.000 

7Kw HD8600 24.500.000 
7Kw HD8600S 25.000.000 
7Kw HD8600S 26.000.000 
9Kw HD11000 43.500.000 
9Kw HD11000S 45.000.000 
11Kw HD13000S 90.000.000 
Máy phát điện Mitsuyama
Máy phát điện chạy xăng
2Kw TL-3900 6.200.000
2Kw TL-3900N 6.200.000
3Kw TL-4900 7.400.000
3Kw TL-4900N 7.400.000
3Kw TL-4900D đề 8.500.000
3Kw TL-4900DN đề 8.500.000
5KW TL-7900 12.000.000
5Kw TL-7900N 12.000.000
5Kw TL-7900D 13.200.000
5Kw TL-7900DN 13.200.000
Máy phát điện chạy dầu
5Kw TL-6900 20.800.000
7Kw TL-9000 26.500.000
10Kw TL-12000 72.000.000

CỬA CÁC LOẠI
Cửa cổng sắt CÔNG TY TNHH SX TM & PHÁT TRIỂN VIỆT CƯỜNG
(Chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0966723488
 

Tên sản phẩm 
Đơn giá (đ/m2)

Sơn chống 
gỉ

Sơn tĩnh 
điện

Cửa sắt pano
- Sắt hộp 30x60mm; Dày 1,2mm 1.300.000 1.450.000
- Sắt hộp 40x80mm; Dày 1,2mm 1.300.000 1.450.000
Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60mm (có bông sắt hộp 
vuông 14,16mm bảo vệ theo cánh); Khung bao sắt hộp 
40x80mm
- Dày 1,2mm, khung bao dày 
1,2mm 1.030.000 1.180.000

- Dày 1,4mm, khung bao dày 
1,4mm 1.100.000 1.250.000

Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80mm(có bông sắt hộp 
vuông 14,16mm bảo vệ theo cánh); Khung bao sắt hộp 
50x100mm 
- Dày 1,2mm, khung bao dày 
1,2mm 1.230.000 1.380.000

Tên sản phẩm 
Đơn giá (đ/m2)

Sơn chống 
gỉ

Sơn tĩnh 
điện

- Dày 1,4mm, khung bao dày 
1,4 mm 1.280.000 1.430.000

Cổng sắt
- Sắt hộp 30x60mm; Dày 1,2mm 1.210.000  1.360.000
- Sắt hộp 40x80mm; Dày 1,2mm 1.280.000  1.340.000
Hoa sắt: Cho cửa sổ và giếng trời
- Sắt đặc 12x12mm 460.000 610.000
- Sắt đặc 14x14mm 480.000 630.000
Hàng rào sắt: Mũi giáo, chi tiết 
hoa văn, sắt hộp 20x20mm 
dày 1,2mm

500.000  650.000

Lan can cho ban công: Sắt 
hộp 30x60mm; Dày 1,2mm 760.000  910.000
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THIẾT BỊ ĐIỆN
Máy phát điện Hakuda, Oshima CÔNG TY CP XNK THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH

Địa chỉ: 26/46, Phố Hưng Thịnh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. 
Điện thoại: 0947.46.26.46

Mã hàng Đơn giá  
(đ/máy) 

Máy phát điện Hakuda
Máy chạy xăng
3Kw HKD 8300EX 7.000.000 
3Kw HKD 8300EX đề 8.000.000 
5Kw HKD 8500EX 11.000.000 
1,5Kva HKD1800 siêu 
cách âm 11.800.000 

5Kw HKD 8500EX đề 12.000.000 
6Kw HKD 8600EX đề 13.500.000 
7Kw HKD 8700EX đề 14.500.000 
8Kw HKD 8800EX đề 15.500.000 
Máy phát điện chạy dầu
3Kw HKD 3500 14.000.000 
5Kw  HKD 5500 17.000.000 
3KW  HKD3800 siêu 
cách âm 19.000.000 

7Kw  HKD 7500 20.000.000 
5Kw  HKD 6500V 21.000.000 
5Kw  HKD 6500X 22.000.000
5Kw  HKD8500ET 22.000.000 
6Kw  HKD8600X 24.000.000
6Kw  HKD8600ET 24.000.000
6Kw  HKD8600X 3 pha 26.000.000 
7Kw HKD8700X 27.000.000 
7Kw HKD8700ET 27.000.000 
10kVA DG11000E 28.000.000 
7Kw HKD8700X 3 pha 29.000.000 
8Kw HKD 9900ED 38.000.000 
10Kva siêu cách âm 38.000.000 
10KVA 38.000.000 
8Kw HKD8800X 38.000.000 
10KVA 3 pha 40.000.000 
8Kw 3 pha 40.000.000 
GS 10Kva 3 pha 40.000.000 
GS 12KVA 43.000.000 
11KVA 45.000.000 
GS 12KVA 3 Pha 45.000.000
10Kw HKD 12000V 95.000.000 
15KVA siêu chống ồn 98.000.000 
15KVA 3 pha siêu 
chống ồn 99.000.000 

18KVA 105.000.000 
18KVA 3 pha 107.000.000 
20KVA 110.000.000 
20KVA 3 pha 112.000.000 
10Kw GPS10F 130.000.000 
Máy phát điện Oshima
Máy phát điện chạy xăng
2Kw 6.700.000 
3Kw 7.600.000 
3Kw Oshima đề 9.000.000 
5Kw 15.000.000 
5Kw Oshima đề 17.000.000 

Mã hàng Đơn giá  
(đ/máy) 

Chạy dầu
5Kw OS-6500 19.000.000 
7Kw OS-8500 24.000.000 
Máy phát điện Sumokama 
Máy chạy dầu
3Kw SK3500 10.700.000 
3Kw SK3500E đề 12.500.000 
5Kw SK6700E đề 13.900.000 
6Kw SK9700E có đề 15.200.000 
3Kw SK3700T 15.500.000 
7Kw SK10000E 16.900.000 
5Kw SK6700T 18.000.000 
6Kw SK9700T 18.800.000 
7Kw SK10000T 20.800.000 
8Kw SK11000E 23.500.000 
8Kw SK11000T 29.500.000 
10KVA SK11000T 29.500.000
Máy phát điện Bamboo
Máy chạy xăng
2,5Kw 3600C 6.400.000 
3Kw 3800C 6.800.000 
3Kw BMB 3500EX 6.800.000 
3,8Kw 4800C 7.200.000 
3,5Kw BMB 4500EX 7.200.000 
2,5Kw 3600E 7.400.000 
3Kw BMB 3500EX đề 7.500.000 
3Kw 3800E 7.560.000 
3,5Kw 4800E 7.900.000 
3,5Kw BMB 4500EX đề 7.900.000 
3,5Kw BMB 8.700.000 
6Kw 7800EX 17.000.000 
8Kw 9800EX 20.000.000 
10Kw 11800EX 24.000.000 
10kw 12000EX chống 
ồn 32.500.000 

10kw 12000GP chống 
ồn 32.800.000 

Máy phát điện xách tay Bamboo
DM3300i Inventer 9.300.000 
BMB EU25i Inventer 12.500.000 
BMB EU3000i Inventer 15.500.000 
Máy chạy dầu
5Kw 7800E 18.900.000 
6Kw 7800ET 22.000.000 
6Kw 7800EDC 22.500.000 
8Kva có đề cót 25.000.000 
7Kw 8800ET 26.000.000 
8Kw 9800ET 26.500.000 
8Kw 9800ET 3 pha 30.000.000 
10Kva GS chống ồn 33.000.000
10Kva đề cót 34.000.000 
BMB GS 10KVA 3 pha 38.000.000 
12KVA 42.000.000 

Mã hàng Đơn giá  
(đ/máy) 

BMB GS 12KVA 3 Pha - 
1 Pha 48.000.000 

12Kw 3 Pha 90.000.000 
12Kw BmB 98.000.000 
15Kva 110.000.000 
15Kva 3 Pha 115.000.000 
15Kva 3 Pha 142.000.000 
17Kw 3 pha 145.000.000 
18Kw 3 pha 156.000.000 
22Kw 3 pha 173.000.000 
24Kw 3 pha 184.000.000 
32Kw 3 pha 204.000.000 
44Kw 3 pha 214.000.000 
55Kw 3 pha 260.000.000
57Kw 3 pha 275.000.000 
132KVA 3 pha 345.000.000 
94KVA 3 pha 350.000.000 
150KVA 3 pha 380.000.000 
165KVA 3 pha 420.000.000 
175KVA 3 pha 463.000.000 
200KVA 3 pha 503.000.000 
220KVA 3 pha 568.000.000
Máy phát hàn Bamboo
BMB 250C 26.500.000 
BMB 250E 27.500.000 
Máy phát điện Honda
2KVA Kyo Power 7.200.000 
2KVA Kyo Power 9.600.000 
2,5KVA Kyo Power 10.000.000 
2,4KVA AM3200EX 10.700.000 
2,5KVA EZ3000CX R 11.500.000 
2,8KVA AM3600EX 12.800.000 
1KVA EU10IT1 RR0 19.500.000 
5KVA Kyo Power 20.000.000 
2,2KVA EU22IT R 21.200.000 
5KW AM-7600EX 24.000.000 
5KVA EZ6500CXSR 25.400.000 
5KW AM-7600EXS 26.500.000 
Máy phát điện Kama (chạy dầu)
3Kw KDE 3500E 13.000.000 
5Kw KDE6500 21.600.000 
6Kw KDE7800T 25.400.000 
6Kw KDE8800HTN 25.500.000 
6Kw KDE8800T 27.400.000 
10Kw KDE12T 79.000.000
Máy phát điện Koop (Chạy dầu)
3Kw KDF4000X 11.500.000 
5Kw KDF6700X 14.000.000 
5Kw KDF7500XE 15.600.000 
6Kw KDF8500XE 18.300.000 
5Kw KDF6700Q 19.500.000 
5Kw KDF7500Q 20.000.000 
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